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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc106803430]1. Tính cấp thiết của đề tài
[bookmark: _Toc106803432]Giáo dục âm nhạc truyền thống trong nhà trường phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phát triển toàn diện năng lực thẩm mỹ và nuôi dưỡng tình cảm văn hóa dân tộc cho HS. Âm nhạc truyền thống không chỉ là phương tiện giúp HS tiếp cận và hiểu biết sâu sắc về bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Hát Bả trạo, một thể loại âm nhạc truyền thống đặc sắc của cư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt phổ biến tại TP Đà Nẵng, là thể loại mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, có vai trò quan trọng trong đời sống của ngư dân, thể hiện lòng biết ơn đối với Cá Ông và mang lời chúc đến cộng đồng làng vạn được mùa và bình an. Hát Bả trạo với tư cách là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cần được bảo tồn và phát huy thông qua các hoạt động giáo dục phù hợp, đặc biệt là trong môi trường học đường. Tuy nhiên, trong thực tế, thể loại này đang đứng trước nguy cơ mai một, nhất là trong giới trẻ, do thiếu cơ hội tiếp cận và trải nghiệm. 
Chương trình GDPT 2018 theo hướng phát triển năng lực đã đặt ra yêu cầu mới cho giáo dục âm nhạc. Chương trình này không chỉ chú trọng đến việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến việc phát triển toàn diện các kỹ năng và năng lực của HS, đã mở ra cơ hội để đổi mới PPDH âm nhạc theo hướng tích hợp. 
Tại TP Đà Nẵng, các trường THCS đã thực hiện việc tích hợp các thể loại âm nhạc truyền thống của địa phương vào việc dạy học cho HS, chủ yếu là thể loại Hô hát Bài chòi và Tuồng. Hát Bả trạo cũng được một số ít trường lựa chọn giới thiệu đến HS trong nội dung dạy học âm nhạc, trong các hoạt động trải nghiệm và ngoại khoá, nhưng chưa phổ biến rộng rãi. Việc nghiên cứu và triển khai dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp tại các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang giá trị thực tiễn sâu sắc. 
Xuất phát từ thực tiễn dạy học âm nhạc tại TP Đà Nẵng, từ nhận thức sâu sắc về giá trị của Hát Bả trạo trong trong đời sống của ngư dân và trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam, với những thuận lợi của bản thân đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc tại Đà Nẵng trong 15 năm, cùng mong muốn được nghiên cứu thể loại Hát Bả trạo để từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc nói chung và dạy học Hát Bả trạo nói riêng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giúp HS phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại, chúng tôi lựa chọn: Dạy học Hát Bả trạo cho học sinh Trung học cơ sở tại thành phố Đà nẵng theo hướng tích hợp làm đề tài Luận án Tiến sĩ ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
[bookmark: _Toc106803433]Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn việc dạy học Hát Bả trạo ở các trường THCS tại Đà Nẵng, chúng tôi đề xuất các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp, từ đó góp phần làm phong phú nội dung dạy học âm nhạc, giữ gìn bản sắc âm nhạc truyền thống địa phương, nâng cao chất lượng dạy dân ca và Hát Bả trạo tại các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
Nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài, đồng thời hệ thống hóa cơ sở lý luận và xây dựng khung lý thuyết cho việc nghiên cứu.
Phân tích đặc điểm thể loại Hát Bả trạo trên các phương diện: lời ca, thể thơ, lề lối, làn điệu, cấu trúc, giai điệu, không gian diễn xướng; từ đó rút ra các giá trị nghệ thuật và giáo dục của thể loại này.
Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy học dân ca nói chung, Hát Bả trạo theo hướng tích hợp nói riêng tại các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Đề xuất các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp phù hợp với đặc điểm HS THCS tại Đà Nẵng; đồng thời tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc106803434]3.1. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc106803435]Đề tài tập trung nghiên cứu 3 nhóm đối tượng chính:
- Đặc điểm thể loại Hát Bả trạo.
- Hoạt động dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS tại TP Đà Nẵng theo hướng tích hợp.
- Các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi nội dung nghiên cứu
Luận án tập trung vào các nội dung sau:
Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng quan các công trình liên quan đến dạy học dân ca, đặc biệt là Hát Bả trạo.
Phân tích đặc điểm thể loại Hát Bả trạo trên các phương diện: Khái quát về lời ca, thể thơ, lề lối, làn điệu, giai điệu, cấu trúc hình thức, hình thức diễn xướng… từ đó làm rõ giá trị nghệ thuật và cách thức giáo dục của thể loại này cho HS THCS.
Luận án sử dụng 10 làn điệu Hát Bả trạo tiêu biểu làm dẫn chứng phân tích, trong đó 5 làn điệu Hò biệt ly, hò đưa, hò kéo neo, hò lấy neo, hò thả lưới được kí âm bởi nhà nghiên cứu Trần Hồng từ các NN vùng Tân Thái hát, 5 làn điệu Bắt bài bông, bốn mùa, tổng thương kéo neo, tổng và trạo hò mái dài, tổng xướng do NCS kí âm lại từ NN dân gian vùng Mân Thái, những làn điệu này được viết chủ yếu theo hình thức xướng - xô, phù hợp với việc biểu diễn theo tập thể lớp, có thể sử dụng trong dạy học cho HS cấp THCS.
Về biện pháp dạy học, luận án tập trung đề xuất một số biện pháp tích hợp Hát Bả trạo vào:
Môn Âm nhạc (các mạch nội dung: Thường thức âm nhạc, Nghe nhạc, Hát).
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
Nội dung Giáo dục địa phương.
Ngoài ra, luận án đề cập đến biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo phương pháp dự án tích hợp liên môn, biện pháp bồi dưỡng GV thông qua các hình thức như trải nghiệm, PPDH tích cực, trò chơi âm nhạc...
Phần thực nghiệm tập trung vào việc tích hợp Hát Bả trạo trong các mạch nội dung Thường thức âm nhạc và Hát trong môn Âm nhạc, và loại hình sinh hoạt dưới cờ trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
3.2.2. Đối tượng khảo sát và thực hiện các biện pháp đề xuất
Đối tượng khảo sát và thực nghiệm bao gồm:
HS THCS tại các trường ven biển TP Đà Nẵng.
GV dạy học môn Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, và nội dung Giáo dục địa phương.
CBQL tại các trường THCS.
Cụ thể, thực nghiệm được thực hiện tại 4 trường THCS: trường THCS Huỳnh Thị Lựu (phường Hội An Đông), trường THCS Phan Đình Phùng (xã Thăng An), trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Sơn Trà), trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (phường Thanh Khê).
3.2.3. Phạm vi không gian nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động dạy học Hát Bả trạo tại một số trường THCS ven biển trên địa bàn TP Đà Nẵng.
3.2.4. Phạm vi thời gian nghiên cứu
[bookmark: _Toc106803436]Thời gian liên quan đến nội dung nghiên cứu: Từ năm 2021 đến 2025, gắn với bối cảnh triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó nhấn mạnh dạy học tích hợp và nội dung giáo dục địa phương.
Thời gian thực hiện luận án: Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2025.
4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
4.1. Câu hỏi nghiên cứu
Luận án tập trung giải quyết 4 câu hỏi nghiên cứu sau:
- Vì sao cần thiết phải đưa Hát Bả trạo vào dạy học cho HS THCS tại TP Đà Nẵng theo hướng tích hợp?
- Những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của Hát Bả trạo? Các đặc điểm đó có thể được khai thác như thế nào vào dạy học âm nhạc ở trường phổ thông?
- Thực trạng dạy học dân ca và Hát Bả trạo theo hướng tích hợp tại các trường THCS ở TP Đà Nẵng ra sao? Những khó khăn, hạn chế và thuận lợi nào trong việc triển khai nội dung này?
- Những biện pháp nào nâng cao hiệu quả dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS tại TP Đà Nẵng theo hướng tích hợp? Mức độ khả thi của các biện pháp đó?
4.2. Giả thuyết khoa học
	Nếu việc dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS tại TP Đà Nẵng theo hướng tích hợp được xây dựng trên cơ sở lý luận vững chắc, xuất phát từ thực trạng dạy học hiện nay, đồng thời đề xuất được các biện pháp sư phạm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý HS và điều kiện thực tiễn của nhà trường, thì việc triển khai dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học âm nhạc trong các trường THCS trên địa bàn TP.
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc106803437]5.1. Cách tiếp cận 
 Trong quá trình thực hiện luận án, NCS vận dụng một số cách tiếp cận chủ đạo, dựa trên các hệ thống lý thuyết cụ thể như sau:
- Tiếp cận từ thực tiễn hoạt động dạy học dân ca và dạy học Hát Bả trạo
- Tiếp cận theo quá trình dạy học:
- Tiếp cận phát triển năng lực người học
- Tiếp cận từ lý thuyết liên ngành: 
Lý luận âm nhạc dân tộc: Luận án kế thừa và vận dụng các hệ thống lý thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Lý luận dạy học âm nhạc: Luận án vận dụng các lý thuyết về PPDH truyền thống và hiện đại, đặc biệt là các phương pháp đặc thù trong dạy học dân ca như: dạy học theo dự án, dạy học trải nghiệm, trò chơi âm nhạc...
Lý luận về dạy học tích hợp: Luận án tiếp cận các hệ thống lý thuyết trong và ngoài nước về dạy học tích hợp, làm cơ sở để đề xuất các biện pháp tích hợp Hát Bả trạo vào các mạch nội dung trong chương trình GDPT.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
5.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiên cứu nhằm phân tích các khái niệm, lý thuyết, công trình khoa học liên quan đến dạy học dân ca, Hát Bả trạo, dạy học tích hợp và phát triển năng lực. 
- Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm đối chiếu các quan điểm lý luận, mô hình dạy học và cách tiếp cận trong các công trình nghiên cứu liên quan, từ đó làm rõ đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của từng cách tiếp cận. 
5.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điền dã: Điền dã, quan sát thực tiễn tại các lễ hội cầu ngư diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng
- Phương pháp điều tra, khảo sát: Sử dụng phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về thực trạng dạy học dân ca và Hát Bả trạo.
- Phương pháp phỏng vấn sâu: Thực hiện phỏng vấn lãnh đạo nhà trường, GV âm nhạc, NN dân gian để thu thập thông tin chuyên sâu về quan điểm, kinh nghiệm và thực tiễn dạy học Hát Bả trạo.
- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống và giáo dục. Tham dự các tiết học, hoạt động trải nghiệm có nội dung dân ca tại các trường THCS để ghi nhận thực trạng tổ chức dạy học dân ca và Hát Bả trạo.
- Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Khai thác kinh nghiệm dạy học Hát Bả trạo từ GV âm nhạc, NN dân gian và các mô hình dạy học tích hợp đã được triển khai.
- Phương pháp quan sát sư phạm: Được sử dụng nhằm tìm hiểu thực trạng dạy học dân ca nói chung và Hát Bả trạo nói riêng tại các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng thông qua việc dự giờ, ghi chép, thu thập thông tin và các dữ kiện liên quan đến nội dung, hình thức tổ chức, PPDH và mức độ tham gia của HS trong quá trình học tập.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp tại một số trường THCS để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất.
- Phương pháp thống kê toán học: Được sử dụng để tập hợp, xử lý các số liệu thu được từ điều tra và thực nghiệm sư phạm thông qua việc lập bảng, tính các tham số và áp dụng các kỹ thuật thống kê phù hợp, nhằm phân tích kết quả và rút ra kết luận về tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
6. Đóng góp của luận án
[bookmark: _Toc106803438]6.1. Về lý luận 
Luận án góp phần bổ sung và làm rõ một số vấn đề lý luận trong lĩnh vực dạy học âm nhạc: Dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp.
Góp phần hệ thống hóa và phát triển lý luận về dạy học tích hợp trong môn Âm nhạc, đặc biệt là tích hợp Hát Bả trạo vào chương trình GDPT.
Xây dựng khung lý thuyết về các thành tố của quá trình dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS theo hướng tích hợp, bao gồm: mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, đặc điểm người dạy và người học, hoạt động dạy học của GV và HS, phương tiện và học liệu, phương pháp, đánh giá kết quả học tập.
Làm rõ thêm đặc điểm của thể loại Hát Bả trạo và mối liên hệ của thể loại này với hoạt động dạy học âm nhạc ở trường THCS. 
6.2. Về thực tiễn 
Luận án đánh giá được thực trạng dạy học dân ca nói chung và Hát Bả trạo nói riêng tại các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng, từ đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và bất cập trong việc triển khai dạy học Hát Bả trạo.
Các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp được đề xuất trong luận án có tính khả thi và có thể áp dụng trong thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường phổ thông.
Luận án có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho GV âm nhạc, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, học viên cao học và các nhà quản lý giáo dục trong việc xây dựng chương trình, tổ chức hoạt động dạy học dân ca.
Góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của thể loại Hát Bả trạo, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng văn nghệ dân gian Việt Nam, góp phần giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
7. Bố cục của luận án 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án bao gồm bốn chương:
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Chương 2: Đặc điểm thể loại Hát Bả trạo và sự liên quan đến dạy học âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở
Chương 3: Thực trạng dạy học dân ca và Hát Bả trạo cho học sinh Trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng theo hướng tích hợp
Chương 4: Biện pháp dạy học Hát Bả trạo cho học sinh Trung học cơ sở theo hướng tích hợp 
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[bookmark: _Toc186653204][bookmark: _Toc193779006][bookmark: _Toc193779091][bookmark: _Toc193779189][bookmark: _Toc193779288]Luận văn làm rõ về bối cảnh địa lý - văn hóa, tục thờ Cá Ông, nghệ thuật thơ văn, không gian và chức năng diễn xướng, động tác trình diễn, trang phục, đạo cụ và kịch bản của Hát Bả Trạo. Những nội dung này giúp làm rõ mối liên hệ giữa Hát Bả trạo với đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của cư dân ven biển. Đi sâu vào phân tích các yếu tố âm nhạc học, bao gồm: hệ thống làn điệu, cách thức tiến hành giai điệu, dàn nhạc sử dụng, đặc điểm tiết tấu, thang âm điệu thức, cũng như vai trò của Hát Bả trạo trong đời sống đương đại. Tác giả cũng đưa ra những quan điểm về bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong bối cảnh hiện nay, ngoài ra còn đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy Hát Bả trạo như một di sản văn hóa tiêu biểu của vùng biển miền Trung. 
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[bookmark: _Toc186653205][bookmark: _Toc193779007][bookmark: _Toc193779092][bookmark: _Toc193779190][bookmark: _Toc193779289][bookmark: _Hlk95898933]Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp trong GDPT. Công trình có giá trị ở chỗ hệ thống hóa khái niệm, nguyên tắc và quy trình vận dụng PPTH, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực HS. Đặc biệt, nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc phân tích lý thuyết mà còn triển khai thực nghiệm sư phạm, chứng minh tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng PPTH trong điều kiện thực tế ở trường THPT. 
Từ các nghiên cứu trên cho thấy, dạy học tích hợp luôn hướng tới việc tổ chức các hoạt động học tập, trong đó tập trung hướng dẫn, tổ chức cho HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức và kĩ năng trong các tình huống dạy học có ý nghĩa, gần với cuộc sống. Từ đó giúp HS phát triển năng lực, đây cũng chính là mục tiêu cơ bản của tư tưởng sư phạm tích hợp. Đây là những tài liệu quan trọng chúng tôi sử dụng để xây dựng về cơ sở lí luận của luận án.
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Trước khi tìm hiểu về các tư liệu nghiên cứu PPDH âm nhạc và dạy học dân ca, chúng tôi tìm hiểu về nội dung của chương trình tổng thể GDPT 2018 và chương trình môn âm nhạc.	
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- Những vấn đề đã được nghiên cứu
Về thể loại Hát Bả trạo, nhiều công trình đã tập trung làm rõ nguồn gốc, đặc điểm, chức năng và giá trị văn hóa - tín ngưỡng của thể loại này. Các công trình của Trần Hồng, Trương Đình Quang, Xa Văn Hùng, Nguyễn Xuân Hương… đã cung cấp cái nhìn toàn diện về Hát Bả trạo trong mối liên hệ với lễ lội cầu ngư, từ góc độ văn hóa học, dân tộc học đến âm nhạc học. 
Về dạy học tích hợp, các công trình lý luận quốc tế (Xavier Roegiers, J.A. Beane, Susan M. Drake…) và trong nước (Thái Duy Tuyên, Trần Bá Hoành, Nguyễn Thị Thấn…) đã xây dựng nền tảng lý luận vững chắc về khái niệm, nguyên tắc, hình thức và vai trò của tích hợp trong giáo dục hiện đại. Các bài viết của Phạm Quang Tiệp, Tưởng Duy Hải… đã phân tích thực tiễn triển khai dạy học tích hợp trong GDPT Việt Nam, chỉ ra cả thuận lợi và thách thức.
Về dạy học âm nhạc và dạy học dân ca, nhiều tài liệu chuyên ngành (của các tác giả Hoàng Long - Hoàng Lân, Phan Trần Bảng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tố Mai…) đã cung cấp hệ thống phương pháp giảng dạy âm nhạc trong nhà trường phổ thông, đặc biệt là theo định hướng phát triển năng lực. Một số luận án như của Trương Quang Minh Đức (về Bài Chòi và Lý Quảng Nam) và Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (về Lý Huế) đã bước đầu xây dựng mô hình dạy học dân ca địa phương trong môi trường giáo dục cụ thể, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua giáo dục âm nhạc.
- Những vấn đề chưa được nghiên cứu
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khoảng trống trong nghiên cứu, đặc biệt là liên quan đến Hát Bả trạo và việc dạy học thể loại này trong nhà trường:
Thiếu các công trình chuyên sâu về Hát Bả trạo dưới góc độ giáo dục học. 
Tư liệu âm nhạc còn hạn chế, đặc biệt là các bản kí âm chính xác, hệ thống hóa làn điệu, tiết tấu, cấu trúc âm nhạc… 
Chưa có nghiên cứu nào vận dụng PPTH để dạy học Hát Bả trạo. 
Thiếu mô hình tổ chức dạy học cụ thể. 
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Từ việc tổng hợp và đánh giá tình hình nghiên cứu, luận án xác định hướng tiếp cận như sau:
Tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa lý luận âm nhạc dân tộc, lý luận dạy học âm nhạc, lý luận dạy học tích hợp để nghiên cứu Hát Bả trạo như một nội dung dạy học trong chương trình âm nhạc phổ thông.
Vận dụng phương thức tích hợp trong thiết kế bài học, lựa chọn nội dung, xây dựng hoạt động và đánh giá kết quả học tập, nhằm phát triển năng lực thẩm mỹ, tư duy sáng tạo và ý thức gìn giữ di sản văn hóa cho HS.
Đi sâu khảo sát thực tiễn dạy học âm nhạc cho HS các trường THCS tại Đà Nẵng, nhằm đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong dạy học dân ca và Hát Bả trạo, từ đó đề xuất các biện pháp sư phạm cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.
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1.2.1.1. Các khái niệm
- Tác giả đã đưa ra các khái niệm về:  Âm nhạc truyền thống; Dân ca; Hát Bả trạo; Dạy học; Dạy học tích hợp; Dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp; Phương pháp dạy học.	
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[bookmark: _Toc204178613][bookmark: _Toc204179422][bookmark: _Toc202383848][bookmark: _Toc203641854][bookmark: _Toc193779011][bookmark: _Toc193779096][bookmark: _Toc193779194][bookmark: _Toc193779293]- Cá Ông (cá Voi); Tổng mũi; Tổng khoang; Tổng lái; Bả trạo; Hò; Xướng; Xô; Hình thức xướng – xô; Hệ thống kí hiệu bằng chữ cái cho các bậc âm cơ bản; Thang âm, điệu thức…
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Chúng tôi tìm hiểu về đặc điểm của dạy học tích hợp trong chương trình GDPT tổng thể, trong chương trình môn Âm nhạc và các mức độ của tích hợp để làm rõ cơ sở lý luận.
1.2.2.1. Dạy học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông 2018
1.2.2.2. Dạy học tích hợp trong chương trình môn Âm nhạc
1.2.2.3. Các mức độ tích hợp
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Hát Bả trạo là một nội dung giàu tiềm năng tích hợp giữa các lĩnh vực: âm nhạc, lịch sử, văn hóa dân gian. GV có thể khai thác nội dung bài học để HS tìm hiểu về lễ lội cầu ngư, tín ngưỡng thờ Cá Ông, cấu trúc bài hát dân gian, hình thức biểu diễn và ý nghĩa xã hội của thể loại nghệ thuật này. Qua đó, HS không chỉ học hát mà còn hiểu sâu sắc về bối cảnh văn hóa lịch sử địa phương. Dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp khuyến khích HS tham gia vào các hoạt động trải nghiệm như: hát, trình diễn tập thể, sử dụng đạo cụ truyền thống. 
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Quá trình dạy học là một hệ thống phức hợp, bao gồm nhiều thành tố có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, việc xác định rõ các thành tố của quá trình dạy học là cơ sở quan trọng để thiết kế, tổ chức và đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học, đặc biệt là đối với những nội dung mang tính đặc thù như Hát Bả trạo - một thể loại dân ca nghi lễ gắn liền với đời sống văn hóa của cư dân ven biển. 
Việc xác định và vận hành đồng bộ các thành tố của quá trình dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả giáo dục. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các biện pháp sư phạm phù hợp, góp phần đưa Hát Bả trạo vào trường học một cách khoa học, sáng tạo và bền vững.
[bookmark: _Toc202383849][bookmark: _Toc203641855][bookmark: _Toc204178614][bookmark: _Toc204179423][bookmark: _Toc214367906][bookmark: _Toc214368150][bookmark: _Toc214368288][bookmark: _Toc219399893][bookmark: _Toc219400163][bookmark: _Toc219400277]1.2.5. Lý thuyết nghiên cứu và khung phân tích
1.2.5.1. Lý thuyết nghiên cứu
Lý thuyết âm nhạc ; Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A. Vakhrameev; Lý thuyết âm nhạc dân tộc Việt. 
1.2.5.2. Khung phân tích
[bookmark: _Toc186653210][bookmark: _Toc193779016][bookmark: _Toc193779101][bookmark: _Toc193779199][bookmark: _Toc193779298][bookmark: _Toc202383853][bookmark: _Toc203641861][bookmark: _Toc204178619][bookmark: _Toc204179428][bookmark: _Toc219399894][bookmark: _Toc219400164][bookmark: _Toc219400278][bookmark: _Toc214367907][bookmark: _Toc214368151][bookmark: _Toc214368289]* Tiểu kết chương 1
Chương 1 của luận án đã tập trung trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận liên quan đến việc dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp cho HS cấp THCS. Trên cơ sở hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, chương này đã làm rõ những vấn đề lý luận cốt lõi về âm nhạc truyền thống, dân ca, dạy học tích hợp, cũng như Hát Bả trạo, một thể loại âm nhạc truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa - tín ngưỡng của cư dân vùng biển miền Trung, đặc biệt là tại TP Đà Nẵng.
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu được phân tích đã khẳng định Hát Bả trạo không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể có giá trị nghệ thuật và tâm linh sâu sắc, mà còn là biểu tượng tiêu biểu của văn hóa biển miền Trung. 
Thứ hai, lý luận về dạy học tích hợp đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu, phát triển và khẳng định là một định hướng sư phạm hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học. 
Thứ ba, các tài liệu chuyên ngành về PPDH âm nhạc và dạy học dân ca đã góp phần làm rõ đặc điểm, yêu cầu và nguyên tắc tổ chức hoạt động dạy học âm nhạc trong nhà trường phổ thông. 
[bookmark: _Toc176271017][bookmark: _Toc176342333][bookmark: _Toc178580278][bookmark: _Toc186653211][bookmark: _Toc193779017][bookmark: _Toc193779102][bookmark: _Toc193779200][bookmark: _Toc193779299][bookmark: _Toc110104394][bookmark: _Toc110104415][bookmark: _Hlk106712767]Chương 1 cũng đã xây dựng hệ thống các khái niệm, thuật ngữ được sử dụng, xác lập Lý thuyết nghiên cứu và khung phân tích của luận án, các thành tố của quá trình dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS, đồng thời chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu hiện nay, đặc biệt là sự thiếu vắng các công trình vận dụng Hát Bả trạo vào dạy học âm nhạc theo hướng tích hợp trong nhà trường phổ thông. Đây chính là cơ sở để luận án tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu ở các chương tiếp theo, nhằm đề xuất các biện pháp sư phạm cụ thể, khả thi và có giá trị thực tiễn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống thông qua dạy học.
[bookmark: _Toc202383854][bookmark: _Toc203641862][bookmark: _Toc204178620][bookmark: _Toc204179429][bookmark: _Toc214367908][bookmark: _Toc214368152][bookmark: _Toc214368290]
[bookmark: _Toc219399895][bookmark: _Toc219400165][bookmark: _Toc219400279]Chương 2
[bookmark: _Toc219399896][bookmark: _Toc219400166][bookmark: _Toc219400280][bookmark: _Toc202383855][bookmark: _Toc203641863][bookmark: _Toc204178621][bookmark: _Toc204179430][bookmark: _Toc214367909][bookmark: _Toc214368153][bookmark: _Toc214368291][bookmark: _Toc193779020][bookmark: _Toc193779105][bookmark: _Toc193779203][bookmark: _Toc193779302][bookmark: _Toc178580276][bookmark: _Toc186653209][bookmark: _Toc178580280][bookmark: _Toc186653213][bookmark: _Toc219399897][bookmark: _Toc219400167][bookmark: _Toc219400281][bookmark: _Toc219399898][bookmark: _Toc219400168][bookmark: _Toc219400282]ĐẶC ĐIỂM THỂ LOẠI HÁT BẢ TRẠO VÀ SỰ LIÊN QUAN ĐẾN DẠY HỌC ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc202383856][bookmark: _Toc203641864][bookmark: _Toc204178622][bookmark: _Toc204179431][bookmark: _Toc214367910][bookmark: _Toc214368154][bookmark: _Toc214368292][bookmark: _Toc219399899][bookmark: _Toc219400169][bookmark: _Toc219400283]2.1. Khái quát về địa lý và văn hoá xã hội thành phố Đà Nẵng
[bookmark: _Toc203641865][bookmark: _Toc204178623][bookmark: _Toc204179432][bookmark: _Toc214367911][bookmark: _Toc214368155][bookmark: _Toc214368293][bookmark: _Toc219399900][bookmark: _Toc219400170][bookmark: _Toc219400284]2.1.1. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc203641867]Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII, TP Đà Nẵng trở thành một đô thị đặc biệt trực thuộc TW, có quy mô địa lý và dân số lớn, có diện tích tự nhiên 11.859,6 km² và dân số khoảng 3.065.628 người, bao gồm toàn bộ địa bàn hành chính của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trước đây. 
[bookmark: _Toc204178624][bookmark: _Toc204179433][bookmark: _Toc214367912][bookmark: _Toc214368156][bookmark: _Toc214368294][bookmark: _Toc219399901][bookmark: _Toc219400171][bookmark: _Toc219400285]2.1.2. Văn hóa xã hội
[bookmark: _Toc202383857][bookmark: _Toc203641868]Không gian văn hóa TP Đà Nẵng là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và tính hội nhập quốc tế. Các di sản văn hóa vật thể như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn, Thành Điện Hải, cùng với các di sản phi vật thể như Tuồng xứ Quảng, Hát Bả trạo, Bài Chòi, Lễ hội cầu ngư, Đá mỹ nghệ Non Nước… đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.
[bookmark: _Toc204178625][bookmark: _Toc204179434][bookmark: _Toc214367913][bookmark: _Toc214368157][bookmark: _Toc214368295][bookmark: _Toc219399902][bookmark: _Toc219400172][bookmark: _Toc219400286]2.2. Đặc điểm thể loại Hát Bả trạo
[bookmark: _Toc204178626][bookmark: _Toc204179435][bookmark: _Toc214367914][bookmark: _Toc214368158][bookmark: _Toc214368296][bookmark: _Toc219399903][bookmark: _Toc219400173][bookmark: _Toc219400287]2.2.1. Lời ca và thể thơ 
2.2.1.1. Nội dung lời ca
Lời ca trong Hát Bả trạo là một bộ phận quan trọng, không chỉ góp phần tạo nên giá trị nghệ thuật của thể loại này mà còn phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần, văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng. 
[bookmark: _Toc203641870][bookmark: _Toc203721218][bookmark: _Toc203987429]2.2.1.2. Thể thơ và nghệ thuật sử dụng thơ trong lời ca
Nói về thể thơ, khi nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi thấy, lời ca của Hát Bả trạo thường gieo vần, thể thơ 6/8 từ, 7 từ, 3 từ. 
Thơ lục bát gồm các câu sáu và tám âm tiết xen kẽ, xuất hiện nổi bật trong phần hát Nam của Bả trạo. 
[bookmark: _Toc202383858][bookmark: _Toc203641871]Bên cạnh thể thơ lục bát truyền thống, Hát Bả trạo còn sử dụng thể lục bát biến thể, thể hiện sự sáng tạo trong cách tổ chức câu thơ và nhịp điệu. 
- Thể 3 từ: Ngoài các thể thơ trên, chúng tôi nhận thấy trong Hát Bả trạo còn xuất hiện thể thơ 3 từ.
[bookmark: _Toc204178627][bookmark: _Toc204179436][bookmark: _Toc214367915][bookmark: _Toc214368159][bookmark: _Toc214368297][bookmark: _Toc219399904][bookmark: _Toc219400174][bookmark: _Toc219400288]2.2.2. Lề lối và các làn điệu Hát Bả trạo 
Hát Bả trạo có lề lối riêng, thể hiện ở các làn điệu phong phú, do các nhà nho, những người có học thức ứng tác và biên soạn bằng chữ Hán, chữ Nôm và Quốc ngữ. Việc lồng ghép và đan xen các ngôn ngữ này không chỉ làm phong phú thêm nội dung của Hát Bả trạo mà còn phản ánh sâu sắc bối cảnh văn hóa và xã hội cũng như thời gian, địa điểm diễn xướng. 
[bookmark: _Toc203641872][bookmark: _Toc203721220][bookmark: _Toc203987431]2.2.2.1. Lề lối
Hát Bả trạo thường diễn ra theo một trình tự rõ ràng, bao gồm nhiều phần kết hợp các yếu tố nghi lễ và sân khấu. Theo Trịnh Thị Lệ Hà và Trương Công Huy, cấu trúc buổi diễn được thiết kế tỉ mỉ để dẫn dắt cả người biểu diễn và khán giả qua một hành trình kể chuyện, kết hợp giữa sự tôn kính, kể chuyện và sự gắn kết cộng đồng. 
[bookmark: _Toc203641873][bookmark: _Toc203721221][bookmark: _Toc203987432]2.2.2.2. Các làn điệu
Làn điệu trong Hát Bả trạo không chỉ đa dạng mà còn rất phong phú về mặt thể loại như thể tự do về nhịp điệu có hát Xướng, nói lối, ngâm, vịnh; thể hát rõ nhịp điệu có các điệu hát Nam, Ai, Oán, Thán, Xuân, Tẩu Mã; ngoài ra còn có thể hát nhịp một, nhịp tư, các điệu hò như Hò kéo neo, Hò thả neo, Hò kéo lưới, Hò mái ba, Hò khoan, Hò hụi.
[bookmark: _Toc204178628][bookmark: _Toc204179437][bookmark: _Toc214367916][bookmark: _Toc214368160][bookmark: _Toc214368298][bookmark: _Toc219399905][bookmark: _Toc219400175][bookmark: _Toc219400289]2.2.3. Cấu trúc
Cấu trúc âm nhạc dân tộc Việt Nam rất phong phú và đa dạng, mỗi thể loại có mỗi cấu trúc khác nhau. Đối với Hát Bả trạo, thường các NN gọi đoạn là khổ/ đận (trong chèo gọi là trổ, tuồng và cải lương gọi là lớp). Mỗi khổ/ đận có cấu trúc với nhiều hình thức Tán, Kể, Hò, Xướng, Xô khác nhau. Cấu trúc phụ thuộc vào thơ, thể loại, tính chất nhân vật. Trong luận án, chúng tôi sử dụng cách gọi “đoạn” là “khổ” để phân tích cấu trúc.
[bookmark: _Toc178580284][bookmark: _Toc186653217][bookmark: _Toc202383860][bookmark: _Toc203641875][bookmark: _Toc203721223][bookmark: _Toc203987434][bookmark: _Toc204178629][bookmark: _Toc204179438][bookmark: _Toc214367917][bookmark: _Toc214368161][bookmark: _Toc214368299][bookmark: _Toc219399906][bookmark: _Toc219400176][bookmark: _Toc219400290][bookmark: _Toc202383862][bookmark: _Toc203641877][bookmark: _Toc203721225][bookmark: _Toc203987436][bookmark: _Toc186653225][bookmark: _Toc193779031][bookmark: _Toc193779117][bookmark: _Toc193779215][bookmark: _Toc193779314]2.2.4. Giai điệu
2.2.4.1. Thang âm, điệu thức
Thang âm và điệu thức là những khái niệm lý luận âm nhạc xuất hiện ở phương Tây từ thời cổ đại hy Lạp, được nghiên cứu, hệ thống hoá chủ yếu với ngôn ngữ âm nhạc 7 âm. Thang âm là chuỗi các âm sắp xếp theo trật tự cao độ thường từ thấp đến cao. Điệu thức là chuỗi âm trong đó mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác định.
[bookmark: _Toc204178630][bookmark: _Toc204179439]2.2.4.2. Âm điệu
Với hát dân ca nói chung, Hát Bả trạo nói riêng thì lời ca rất quan trọng, gắn bó mật thiết với giai điệu âm nhạc. Trong Hát Bả trạo nếu không có lời ca chắc chắn không thể tạo nên giai điệu chứa đựng đầy đủ nội dung sâu xa của các nhân vật: Tổng Mũi, Tổng Lái, Tổng Khoang và con Trạo.
Các thanh điệu tiếng Việt của ta có 6 thanh: Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng, Sắc, Không nên, khi âm thanh ca hát vang lên giai điệu thường đã có trầm bổng, kết hợp với ngữ âm, ngữ cảnh nhân vật mà sự ngân nga hay dứt khoát, sự khỏe khắn hay trữ tình... chính là nhờ có thơ phối hợp nhuần nhụy tạo nên những nét giai điệu âm nhạc khác nhau. 
[bookmark: _Toc178580286][bookmark: _Toc186653219][bookmark: _Toc202383863][bookmark: _Toc203641878][bookmark: _Toc203721226][bookmark: _Toc203987437][bookmark: _Toc204178631][bookmark: _Toc204179440]2.2.4.3. Nhịp điệu và tiết tấu
- Nhịp điệu: Hát Bả trạo là thể loại được tổng hợp từ nhiều làn điệu, kết hợp phần hát với diễn xướng, nên nhịp điệu của Bả Trạo có lúc rất rõ ràng, như trong các điệu hò được kí âm lại với chủ yếu là nhịp 2/4, cũng có lúc nhịp điệu không rõ ràng (nhịp tự do), việc giữ nhịp phụ thuộc vào hơi thở của người hát, như những đoạn ông Tổng thể hiện các làn điệu ngâm, nói lối. Các làn điệu khi được các NN hát lại cũng có lúc nhanh, lúc chậm, chưa đồng nhất, vì vậy chúng tôi cho rằng về phương diện nhịp điệu trong Hát Bả trạo cũng chỉ mang tính tương đối. 
[bookmark: _Toc202383864][bookmark: _Toc203641879][bookmark: _Toc203987438][bookmark: _Toc204178632][bookmark: _Toc204179441][bookmark: _Toc214367918][bookmark: _Toc214368162][bookmark: _Toc214368300][bookmark: _Toc219399907][bookmark: _Toc219400177][bookmark: _Toc219400291]2.2.5. Không gian diễn xướng
Hát Bả trạo được sử dụng trong Lễ lội cầu ngư và nghi thức đưa tang Cá Ông của cư dân vùng biển Đà Nẵng.
Lễ lội cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống và có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng ngư dân vùng biển. Lễ hội này không chỉ là biểu hiện của niềm tin tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng ngư dân cầu mong một mùa biển bình an và bội thu. Trong bối cảnh của cuộc sống thường ngày phụ thuộc nhiều vào biển cả, Lễ lội cầu ngư diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên và các vị thần biển, được cho là bảo vệ ngư dân và ban phước cho họ với chuyến đánh bắt bội thu và có được hành trình an toàn trên biển. 
[bookmark: _Toc202383866][bookmark: _Toc219399908][bookmark: _Toc219400178][bookmark: _Toc219400292][bookmark: _Toc204178633][bookmark: _Toc204179442][bookmark: _Toc214367919][bookmark: _Toc214368163][bookmark: _Toc214368301][bookmark: _Toc203641881][bookmark: _Toc203987440]2.3. Giá trị và khả năng vận dụng đặc điểm Hát Bả trạo vào dạy học cho học sinh Trung học cơ sở 
[bookmark: _Toc203641882][bookmark: _Toc203987441][bookmark: _Toc204178634][bookmark: _Toc204179443][bookmark: _Toc214367920][bookmark: _Toc214368164][bookmark: _Toc214368302][bookmark: _Toc219399909][bookmark: _Toc219400179][bookmark: _Toc219400293]2.3.1. Giá trị của Hát Bả trạo 
	Ở mục này chúng tôi tập trung nói về giá trị nghệ thuật âm nhạc, tuy nhiên dưới góc nhìn liên ngành vẫn có nói đến nhưng không bàn sâu về các giá trị văn hoá, giá trị nội dung và giá trị mĩ thuật để làm rõ thêm vấn đề.	
[bookmark: _Toc204178635][bookmark: _Toc204179444][bookmark: _Toc214367921][bookmark: _Toc214368165][bookmark: _Toc214368303][bookmark: _Toc219399910][bookmark: _Toc219400180][bookmark: _Toc219400294]2.3.2. Khả năng vận dụng đặc điểm Hát Bả trạo trong dạy học tại trường Trung học cơ sở theo hướng tích hợp
[bookmark: _Toc202383868][bookmark: _Toc203641884][bookmark: _Toc203987443]	Như đã trình bày ở trên (mục 2.3.1) về các giá trị của Hát Bả trạo, thấy rằng khả năng tích hợp liên môn giữa thể loại này với các môn học khác hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi vì Hát Bả trạo là một thể loại âm truyền thống mang tính dân gian tín ngưỡng khá cao, hàm chứa một số giá trị văn hoá, nghệ thuật (mĩ thuật, ngôn ngữ, sân khấu, âm nhạc,...). 
[bookmark: _Toc204178636][bookmark: _Toc204179445][bookmark: _Toc214367922][bookmark: _Toc214368166][bookmark: _Toc214368304][bookmark: _Toc219399911][bookmark: _Toc219400181][bookmark: _Toc219400295]* Tiểu kết chương 2
	Chương 2 của luận án đã tập trung phân tích toàn diện đặc điểm thể loại Hát Bả trạo. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn và tổng hợp tài liệu, chương này đã làm rõ các yếu tố cấu thành nên giá trị nghệ thuật và khả năng vận dụng Hát Bả trạo trong dạy học âm nhạc cho HS cấp THCS.
	Không gian văn hóa đặc trưng của TP Đà Nẵng, nơi Hát Bả trạo được hình thành, phát triển và lưu truyền như một phần không thể tách rời của đời sống cộng đồng, là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, giữa tín ngưỡng dân gian và nghệ thuật trình diễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa Hát Bả trạo vào môi trường giáo dục.
	Có thể thấy Hát Bả trạo là một thể loại âm nhạc truyền thống có cấu trúc chặt chẽ, giàu tính biểu cảm và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. 
	Trên cơ sở phân tích các đặc điểm đó, chúng tôi bước đầu xác định giá trị của Hát Bả trạo và khả năng vận dụng Hát Bả trạo trong dạy học âm nhạc cho HS cấp THCS. Cụ thể, các yếu tố như giá trị văn hóa, nội dung lời ca, hình thức diễn xướng tập thể xướng - xô, cấu trúc, giai điệu âm nhạc có thể được tích hợp linh hoạt vào các mạch nội dung của chương trình âm nhạc như: Hát, Nghe nhạc, Thường thức âm nhạc. 
	Những phân tích và nhận định trong chương 2 là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để chúng tôi tiếp tục đề xuất các biện pháp sư phạm cụ thể trong chương 4, nhằm thực hiện hiệu quả dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp cho HS cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học.
[bookmark: _Toc202383869][bookmark: _Toc203641885][bookmark: _Toc204178637][bookmark: _Toc204179446][bookmark: _Toc214367923][bookmark: _Toc214368167][bookmark: _Toc214368305][bookmark: _Toc219399912][bookmark: _Toc219400182][bookmark: _Toc219400296]Chương 3
[bookmark: _Toc186653226][bookmark: _Toc203641886][bookmark: _Toc204178638][bookmark: _Toc204179447][bookmark: _Toc214367924][bookmark: _Toc214368168][bookmark: _Toc214368306][bookmark: _Toc219399913][bookmark: _Toc219400183][bookmark: _Toc219400297][bookmark: _Toc193779032][bookmark: _Toc193779118][bookmark: _Toc193779216][bookmark: _Toc193779315][bookmark: _Toc202383870][bookmark: _Toc177340819][bookmark: _Toc186653227]THỰC TRẠNG DẠY HỌC DÂN CA VÀ HÁT BẢ TRẠO 
[bookmark: _Toc203641887][bookmark: _Toc204178639][bookmark: _Toc204179448][bookmark: _Toc214367925][bookmark: _Toc214368169][bookmark: _Toc214368307][bookmark: _Toc219399914][bookmark: _Toc219400184][bookmark: _Toc219400298][bookmark: _Toc203641888][bookmark: _Toc204178640][bookmark: _Toc204179449]CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ
[bookmark: _Toc214367926][bookmark: _Toc214368170][bookmark: _Toc214368308][bookmark: _Toc219399915][bookmark: _Toc219400185][bookmark: _Toc219400299]ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
[bookmark: _Toc204178641][bookmark: _Toc204179450][bookmark: _Toc214367927][bookmark: _Toc214368171][bookmark: _Toc214368309][bookmark: _Toc219399916][bookmark: _Toc219400186][bookmark: _Toc219400300]3.1. Giới thiệu về khảo sát	
[bookmark: _Toc202383872]Bàn về dạy học dân ca và Hát Bả trạo cho HS THCS theo hướng tích hợp, thì việc khảo sát thực trạng về vấn đề này vô cùng quan trọng, nên ngay trong phần mở đầu chúng tôi đã khẳng định việc khảo sát thực trạng là một hoạt động không thể thiếu mà luận án phải thực hiện để có cơ sở thực tiễn đánh giá một cách khách quan về sự tồn tại những giá trị âm nhạc của thể loại này. 
[bookmark: _Toc202383871][bookmark: _Toc203641889][bookmark: _Toc204178642][bookmark: _Toc204179451][bookmark: _Toc214367928][bookmark: _Toc214368172][bookmark: _Toc214368310][bookmark: _Toc219399917][bookmark: _Toc219400187][bookmark: _Toc219400301][bookmark: _Toc177340820][bookmark: _Toc186653228][bookmark: _Toc193779033][bookmark: _Toc193779119][bookmark: _Toc193779217][bookmark: _Toc193779316]3.2. Kết quả khảo sát
[bookmark: _Toc204178643][bookmark: _Toc204179452][bookmark: _Toc214367929][bookmark: _Toc214368173][bookmark: _Toc214368311][bookmark: _Toc219399918][bookmark: _Toc219400188][bookmark: _Toc219400302]3.2.1. Về cơ sở vật chất 
Tại TP Đà Nẵng, việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục được quan tâm và chỉ đạo từ các cấp về công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng đủ điều kiện vật chất phục vụ cho công tác giáo dục của các địa phương. Tuy nhiên, địa bàn của TP trải rộng, có khu vực miền núi, miền biển, trung du, nên cơ sở vật chất của các trường học vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, còn thấy rõ sự khác biệt giữa trường thành thị và trường nông thôn. 
[bookmark: _Toc177340825][bookmark: _Toc186653233][bookmark: _Toc193779037][bookmark: _Toc193779123][bookmark: _Toc193779221][bookmark: _Toc193779320][bookmark: _Toc202383874][bookmark: _Toc203641893][bookmark: _Toc204178644][bookmark: _Toc204179453][bookmark: _Toc214367931][bookmark: _Toc214368175][bookmark: _Toc214368313][bookmark: _Toc219399920][bookmark: _Toc219400190][bookmark: _Toc219400304]3.2.2. Nội dung chương trình và sách giáo khoa cấp Trung học cơ sở
Ở nội dung này, chúng tôi tiến hành phân tích về nội dung chương trình và thực tiễn thực hiện về việc có thể tích hợp Hát Bả trạo trong các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, bao gồm: Môn Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung Giáo dục địa phương. Phân tích về các bộ SGK đang được sử dụng dạy học cho HS.
[bookmark: _Toc202383875][bookmark: _Toc203641894][bookmark: _Toc177340826][bookmark: _Toc186653234][bookmark: _Toc193779038][bookmark: _Toc193779124][bookmark: _Toc193779222][bookmark: _Toc193779321]3.2.2.1. Môn Âm nhạc
[bookmark: _Toc177340827][bookmark: _Toc186653235][bookmark: _Toc193779039][bookmark: _Toc193779125][bookmark: _Toc193779223][bookmark: _Toc193779322][bookmark: _Toc202383876][bookmark: _Toc203641895]3.2.2.2. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
[bookmark: _Toc177340828][bookmark: _Toc186653236][bookmark: _Toc193779040][bookmark: _Toc193779126][bookmark: _Toc193779224][bookmark: _Toc193779323][bookmark: _Toc202383877][bookmark: _Toc203641896]3.2.2.3. Nội dung giáo dục địa phương
[bookmark: _Toc193779035][bookmark: _Toc193779121][bookmark: _Toc193779219][bookmark: _Toc193779318][bookmark: _Toc204178645][bookmark: _Toc204179454][bookmark: _Toc214367932][bookmark: _Toc214368176][bookmark: _Toc214368314][bookmark: _Toc219399921][bookmark: _Toc219400191][bookmark: _Toc219400305]3.2.3. Đội ngũ giáo viên và học sinh
3.2.3.1. Giáo viên âm nhạc
Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đầu năm học 2024 - 2025, toàn TP có khoảng 480 GV âm nhạc đang giảng dạy tại các trường THCS. 
3.2.3.2. Học sinh
Tính đến năm 2024, toàn TP Đà Nẵng có 181.077 HS cấp THCS, với 4.694 lớp học, thống kê cụ thể theo bảng sau:
[bookmark: _Toc213931790][bookmark: _Toc214367933][bookmark: _Toc214368315][bookmark: _Toc214719351][bookmark: _Toc219399922][bookmark: _Toc219400192][bookmark: _Toc219400306]Bảng 3.2. Số lượng học sinh cấp THCS của TP Đà Nẵng
	STT
	Đơn vị hành chính
	Loại hình sở hữu
	Tổng số HS
	Số lớp

	01
	TP Đà Nẵng (trước sáp nhập)
	
	78.567
	1.944

	
	
	Công lập
	75.754
	1.829

	
	
	Ngoài công lập
	2.813
	115

	02
	Tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập)
	
	102.510
	2.750

	
	
	Công lập
	102.346
	2.740

	
	
	Ngoài công lập
	164
	10


[Nguồn: NCS lập bảng theo Niên giám thống kê năm 2024 của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam]
[bookmark: _Toc202383880][bookmark: _Toc203641899]3.2.3.3. Đặc điểm tâm sinh lí học sinh lứa tuổi Trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng
HS cấp THCS, trong độ tuổi từ 11 đến 15, là đối tượng đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ thời kỳ thiếu nhi sang tuổi vị thành niên. Đây là giai đoạn có nhiều biến đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và nhận thức, ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình học tập nói chung và hoạt động giáo dục âm nhạc nói riêng.
[bookmark: _Toc204178647][bookmark: _Toc204179456][bookmark: _Toc214367935][bookmark: _Toc214368179][bookmark: _Toc214368317][bookmark: _Toc219399924][bookmark: _Toc219400194][bookmark: _Toc219400308]3.2.4. Hoạt động dạy học dân ca và Hát Bả trạo
3.2.4.1. Hoạt động dạy của giáo viên 
[bookmark: _Toc202383886][bookmark: _Toc203641905][bookmark: _Toc177340829][bookmark: _Toc186653241]Trong giai đoạn chuyển đổi chương trình giáo dục, thực hiện chương trình GDPT 2018 nhấn mạnh học tập trải nghiệm và nội dung giáo dục địa phương. 
3.2.4.2. Tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp nghệ thuật truyền thống trong giáo dục cấp Trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xác định giáo dục nghệ thuật là một thành tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho HS. 
3.2.4.3. Hoạt động học của học sinh
Ở phần này, chúng tôi khảo sát nhận thức của HS về việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và các thể loại nghệ thuật truyền thống của địa phương và tìm hiểu thực trạng khả năng hát dân ca của HS; Khảo sát thái độ của HS đối với việc tích hợp Hát Bả trạo vào dạy học Âm nhạc. 
[bookmark: _Toc186653245][bookmark: _Toc193779054][bookmark: _Toc193779239][bookmark: _Toc193779338][bookmark: _Toc202383894][bookmark: _Toc203641916][bookmark: _Toc204178663][bookmark: _Toc204179472][bookmark: _Toc214367950][bookmark: _Toc214368194][bookmark: _Toc214368332][bookmark: _Toc219399939][bookmark: _Toc219400209][bookmark: _Toc219400323][bookmark: _Toc110104409][bookmark: _Toc177340837]3.3. Đánh giá thực trạng
[bookmark: _Toc186653246][bookmark: _Toc193779055][bookmark: _Toc193779240][bookmark: _Toc193779339][bookmark: _Toc202383895][bookmark: _Toc203641917][bookmark: _Toc204178664][bookmark: _Toc204179473][bookmark: _Toc214367951][bookmark: _Toc214368195][bookmark: _Toc214368333][bookmark: _Toc219399940][bookmark: _Toc219400210][bookmark: _Toc219400324]3.3.1. Ưu điểm 
Thứ nhất, các mạch nội dung liên quan đến dân ca đã được thực hiện dạy học trong chương trình chính khoá và các hoạt động giáo dục bắt buộc. 
Thứ hai, âm nhạc truyền thống cũng được xây dựng trong nội dung Giáo dục địa phương. Đối với nội dung này, mỗi bộ sách của từng địa phương được thiết kế khác nhau, phản ánh bản sắc văn hóa của vùng miền. 
Thứ ba, nhận thức của GV và HS được thể hiện rất rõ ràng, thái độ quan tâm sâu sắc đến việc tìm hiểu âm nhạc truyền thống và nâng cao khả năng hát dân ca, sẵn sàng học tập Hát Bả trạo và góp phần lưu giữ âm nhạc dân gian của vùng miền.
Thứ tư là về PPDH, các GV đã sử dụng các phương pháp truyền thống và một số PPDH hiện đại khá hiệu quả. 
Thứ năm là khả năng hát dân ca của HS thông qua đánh giá của GV âm nhạc tại các trường THCS là khá tốt, các em có những kỹ năng hát cơ bản, đáp ứng được các tiêu chí đánh giá về giai điệu, tiết tấu. 
[bookmark: _Toc110104410][bookmark: _Toc177340838][bookmark: _Toc186653247][bookmark: _Toc193779056][bookmark: _Toc193779241][bookmark: _Toc193779340][bookmark: _Toc202383896][bookmark: _Toc203641918][bookmark: _Toc204178665][bookmark: _Toc204179474][bookmark: _Toc214367952][bookmark: _Toc214368196][bookmark: _Toc214368334][bookmark: _Toc219399941][bookmark: _Toc219400211][bookmark: _Toc219400325]3.3.2. Một số hạn chế 
Thứ nhất, hệ thống tài liệu hướng dẫn dạy hát dân ca còn thiếu và chưa được chuẩn hóa. 
Thứ hai, việc sắp xếp nội dung âm nhạc truyền thống và các bài hát dân ca trong SGK hiện nay mang tính cố định, trong khi chương trình cho phép GV linh hoạt lựa chọn thể loại âm nhạc truyền thống của địa phương để tích hợp vào bài học. 
[bookmark: _Toc186653248][bookmark: _Toc193779057][bookmark: _Toc193779242][bookmark: _Toc193779341][bookmark: _Toc202383897][bookmark: _Toc203641919][bookmark: _Toc204178666][bookmark: _Toc204179475][bookmark: _Toc214367953][bookmark: _Toc214368197][bookmark: _Toc214368335]Thứ ba, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học âm nhạc truyền thống tại các trường THCS chưa đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu. 
Thứ tư, đội ngũ GV âm nhạc tại một số trường còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về chất lượng chuyên môn. 
Thứ năm, mức độ tích hợp trong thực tế dạy học còn hạn chế về chiều sâu. 
Thứ sáu, mặc dù khả năng hát dân ca của HS thông qua đánh giá của GV là khá tốt, nhưng cũng chỉ mới đảm bảo những kỹ năng hát cơ bản, đáp ứng được các tiêu chí đánh giá về giai điệu, tiết tấu. 
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Kết quả khảo sát về thực trạng dạy học dân ca và Hát Bả trạo cho HS THCS tại TP Đà Nẵng theo hướng tích hợp cho thấy các trường đã thực hiện dạy học âm nhạc theo chương trình GDPT 2018, coi trọng việc bảo tồn và phát huy các thể loại âm nhạc truyền thống thông qua giảng dạy và tổ chức các hoạt động. Chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau:
Thứ nhất, kết quả khảo sát cho thấy tính khả thi của việc đề xuất các biện pháp tích hợp Hát Bả trạo vào chương trình học. 
Thứ hai, dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp trong giai đoạn này phải đảm bảo quán triệt những nguyên tắc, yêu cầu của bộ môn nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu chung, mục tiêu giáo dục của bộ môn và cụ thể đến từng chủ đề, bài học, vừa phải đảm bảo HS lĩnh hội được các mạch nội dung đã có trong chương trình và SGK, đồng thời lĩnh hội thêm về thể loại Hát Bả trạo.
Thứ ba, dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp là một giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Quá trình tích hợp cần được tiến hành một cách khéo léo, phù hợp với những cấp độ tích hợp có tính khả thi cao dựa trên nhiều yếu tố như điều kiện dạy học, năng lực của GV, trình độ HS, cơ sở vật chất… 
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[bookmark: _Toc110104416][bookmark: _Toc186653250][bookmark: _Toc193779059][bookmark: _Toc193779244][bookmark: _Toc193779343][bookmark: _Toc202383899][bookmark: _Toc203641921][bookmark: _Toc204178668][bookmark: _Toc204179477][bookmark: _Toc214367955][bookmark: _Toc214368199][bookmark: _Toc214368337][bookmark: _Toc219399944][bookmark: _Toc219400214][bookmark: _Toc219400328][bookmark: _Toc110104417][bookmark: _Toc186653251][bookmark: _Toc193779060][bookmark: _Toc193779245][bookmark: _Toc193779344][bookmark: _Toc202383900][bookmark: _Toc203641922]BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT BẢ TRẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
[bookmark: _Toc177252996][bookmark: _Toc186653252][bookmark: _Toc193779061][bookmark: _Toc193779246][bookmark: _Toc193779345][bookmark: _Toc202383901][bookmark: _Toc203641923][bookmark: _Toc204178669][bookmark: _Toc204179478][bookmark: _Toc214367956][bookmark: _Toc214368200][bookmark: _Toc214368338][bookmark: _Toc219399945][bookmark: _Toc219400215][bookmark: _Toc219400329][bookmark: _Toc71537842][bookmark: _Toc71537885]4.1. Các căn cứ, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn	
[bookmark: _Toc202383902][bookmark: _Toc203641924][bookmark: _Toc204178670][bookmark: _Toc204179479][bookmark: _Toc214367957][bookmark: _Toc214368201][bookmark: _Toc214368339][bookmark: _Toc219399946][bookmark: _Toc219400216][bookmark: _Toc219400330]4.1.1. Các căn cứ
[bookmark: _Toc177252997][bookmark: _Toc186653253][bookmark: _Toc193779062][bookmark: _Toc193779247][bookmark: _Toc193779346]Việc đề xuất các biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp được đặt trên nền tảng của ba nhóm căn cứ chính: (1) hệ thống văn bản pháp lý và định hướng giáo dục quốc gia; (2) cơ sở lý luận về giáo dục âm nhạc và dạy học tích hợp; và (3) thực tiễn dạy học tại địa phương. Những căn cứ này không chỉ phản ánh tính cấp thiết của việc bảo tồn Hát Bả trạo thông qua giáo dục, mà còn khẳng định tính phù hợp và khả thi của hướng tiếp cận tích hợp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
4.1.1.1. Căn cứ pháp lý
[bookmark: _Toc177252998][bookmark: _Toc186653254][bookmark: _Toc193779063][bookmark: _Toc193779248][bookmark: _Toc193779347]Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định rõ vai trò của giáo dục trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều văn bản chỉ đạo và chính sách giáo dục đã nhấn mạnh yêu cầu tích hợp các yếu tố văn hóa dân tộc vào chương trình GDPT.
4.1.1.2. Căn cứ cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc177252999][bookmark: _Toc186653255][bookmark: _Toc193779064][bookmark: _Toc193779249][bookmark: _Toc193779348]Cơ sở lý luận đóng vai trò nền tảng trong việc xác lập định hướng và xây dựng các biện pháp tích hợp Hát Bả trạo vào dạy học cho HS cấp THCS. 
4.1.1.3. Căn cứ từ thực trạng
[bookmark: _Toc193779250][bookmark: _Toc193779349]Qua khảo sát giáo dục tại TP Đà Nẵng cho thấy nhu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang ngày càng trở nên cấp thiết. Những biến đổi về kinh tế - xã hội đã đặt ra thách thức lớn đối với việc duy trì bản sắc văn hóa địa phương, đặc biệt là các thể loại âm nhạc truyền thống. 
[bookmark: _Toc202383903][bookmark: _Toc203641925][bookmark: _Toc204178671][bookmark: _Toc204179480][bookmark: _Toc214367958][bookmark: _Toc214368202][bookmark: _Toc214368340][bookmark: _Toc219399947][bookmark: _Toc219400217][bookmark: _Toc219400331]4.1.2. Các nguyên tắc 
[bookmark: _Toc193779251][bookmark: _Toc193779350]Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc triển khai các biện pháp tích hợp Hát Bả trạo vào dạy học âm nhạc cho HS cấp THCS, chúng tôi xác lập một số nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc này vừa đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục, vừa hướng đến sự phù hợp với đặc điểm người học và điều kiện thực tiễn của nhà trường phổ thông.
4.1.2.1. Đáp ứng mục tiêu giáo dục	
[bookmark: _Toc193779252][bookmark: _Toc193779351][bookmark: _Toc193779253][bookmark: _Toc193779352]4.1.2.2. Đảm bảo sự phù hợp, tính khoa học và tính giáo dục	
[bookmark: _Toc193779254][bookmark: _Toc193779353]4.1.2.3. Đảm bảo kiến thức của bài học	
[bookmark: _Toc202383904][bookmark: _Toc203641926][bookmark: _Toc204178672][bookmark: _Toc204179481][bookmark: _Toc214367959][bookmark: _Toc214368203][bookmark: _Toc214368341][bookmark: _Toc219399948][bookmark: _Toc219400218][bookmark: _Toc219400332]4.1.3. Tiêu chí lựa chọn nội dung và làn điệu Hát Bả trạo
[bookmark: _Toc193779255][bookmark: _Toc193779354]Việc lựa chọn nội dung và làn điệu Hát Bả trạo để tích hợp vào chương trình dạy học âm nhạc cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí rõ ràng, phù hợp với từng mạch nội dung và hình thức tổ chức dạy học. Trong phạm vi luận án, các tiêu chí được phân thành hai nhóm chính: tiêu chí dành cho nội dung lý thuyết và tiêu chí dành cho nội dung thực hành.
4.1.3.1. Tiêu chí lựa chọn nội dung Hát Bả trạo cho các mạch nội dung lý thuyết
- Đảm bảo tính xác thực thông tin
- Đảm bảo tính toàn vẹn
[bookmark: _Toc193779256][bookmark: _Toc193779355]4.1.3.2. Tiêu chí lựa chọn làn điệu Hát Bả trạo cho các mạch nội dung thực hành
[bookmark: _Toc177253001][bookmark: _Toc186653257][bookmark: _Toc193779257][bookmark: _Toc193779356]Đối với các mạch nội dung thực hành như Hát, Nghe nhạc, Nhạc cụ, việc lựa chọn làn điệu Hát Bả trạo cần dựa trên các tiêu chí cụ thể, nhằm đảm bảo phù hợp với khả năng tiếp nhận và thể hiện của HS cấp THCS.
[bookmark: _Toc202383905][bookmark: _Toc203641927][bookmark: _Toc204178673][bookmark: _Toc204179482][bookmark: _Toc214367960][bookmark: _Toc214368204][bookmark: _Toc214368342][bookmark: _Toc219399949][bookmark: _Toc219400219][bookmark: _Toc219400333]4.2. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo trong môn Âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở theo hướng tích hợp
[bookmark: _Toc177253002][bookmark: _Toc186653258][bookmark: _Toc193779258][bookmark: _Toc193779357]Các biện pháp dạy học theo hướng tích hợp được xây dựng trên nguyên tắc giữ nguyên cấu trúc chương trình GDPT hiện hành, đồng thời khai thác linh hoạt các mạch nội dung và hoạt động giáo dục phù hợp để lồng ghép Hát Bả trạo vào quá trình dạy học. 
[bookmark: _Toc202383906][bookmark: _Toc203641928][bookmark: _Toc214367961][bookmark: _Toc214368205][bookmark: _Toc214368343][bookmark: _Toc219399950][bookmark: _Toc219400220][bookmark: _Toc219400334][bookmark: _Toc204178674][bookmark: _Toc204179483]4.2.1. Dạy học Hát Bả trạo trong mạch nội dung Thường thức âm nhạc 
4.2.1.1. Đặc điểm mạch nội dung Thường thức âm nhạc cấp Trung học cơ sở
4.2.1.2. Tiêu chí lựa chọn nội dung Hát Bả trạo để dạy học theo hướng tích hợp trong mạch nội dung Thường thức âm nhạc
4.2.1.3. Tiến trình triển khai tiết học
[bookmark: _Toc177253003][bookmark: _Toc186653259][bookmark: _Toc193779259][bookmark: _Toc193779358][bookmark: _Toc202383907][bookmark: _Toc203641929][bookmark: _Toc214367962][bookmark: _Toc214368206][bookmark: _Toc214368344][bookmark: _Toc219399951][bookmark: _Toc219400221][bookmark: _Toc219400335][bookmark: _Toc204178675][bookmark: _Toc204179484]4.2.2. Dạy học Hát Bả trạo trong mạch nội dung Nghe nhạc 
4.2.2.1. Vai trò của mạch nội dung Nghe nhạc
4.2.2.2. Tiêu chí lựa chọn làn điệu Hát Bả trạo để dạy học trong mạch nội dung Nghe nhạc 
4.2.2.3. Dạy học làn điệu Hò thả lưới trong mạch nội dung Nghe nhạc 
[bookmark: _Toc177253004][bookmark: _Toc186653260][bookmark: _Toc193779260][bookmark: _Toc193779359][bookmark: _Toc202383908][bookmark: _Toc203641930][bookmark: _Toc214367963][bookmark: _Toc214368207][bookmark: _Toc214368345][bookmark: _Toc219399952][bookmark: _Toc219400222][bookmark: _Toc219400336][bookmark: _Toc204178676][bookmark: _Toc204179485]4.2.3. Dạy học Hát Bả trạo trong mạch nội dung Hát 
4.2.3.1. Vai trò của mạch nội dung Hát
4.2.3.2. Tiêu chí lựa chọn làn điệu Hát Bả trạo để dạy học trong mạch nội dung Hát theo hướng tích hợp
4.2.3.3. Dạy học làn điệu Hò kéo neo trong mạch nội dung Hát theo hướng tích hợp
[bookmark: _Toc186653262][bookmark: _Toc193779065][bookmark: _Toc193779261][bookmark: _Toc193779360][bookmark: _Toc202383909][bookmark: _Toc203641931][bookmark: _Toc204178677][bookmark: _Toc204179486][bookmark: _Toc214367964][bookmark: _Toc214368208][bookmark: _Toc214368346][bookmark: _Toc219399953][bookmark: _Toc219400223][bookmark: _Toc219400337]4.3. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo trong loại hình Sinh hoạt dưới cờ của Hoạt động trải nghiệm theo hướng tích hợp
[bookmark: _Toc202383910][bookmark: _Toc203641932][bookmark: _Toc204178678][bookmark: _Toc204179487][bookmark: _Toc214367965][bookmark: _Toc214368209][bookmark: _Toc214368347][bookmark: _Toc219399954][bookmark: _Toc219400224][bookmark: _Toc219400338]4.3.1. Vai trò của loại hình Sinh hoạt dưới cờ
Sinh hoạt dưới cờ là một loại hình hoạt động giáo dục tổng hợp, có tính nghi lễ và tính cộng đồng cao, thường được tổ chức định kỳ vào đầu tuần với sự tham gia của toàn thể HS, GV và cán bộ nhà trường. 
[bookmark: _Toc202383911][bookmark: _Toc203641933][bookmark: _Toc204178679][bookmark: _Toc204179488][bookmark: _Toc214367966][bookmark: _Toc214368210][bookmark: _Toc214368348][bookmark: _Toc219399955][bookmark: _Toc219400225][bookmark: _Toc219400339][bookmark: _Toc186653263][bookmark: _Toc193779066][bookmark: _Toc193779262][bookmark: _Toc193779361]4.3.2. Dạy học Hát Bả trạo trong loại hình Sinh hoạt dưới cờ theo hướng tích hợp
Để triển khai biện pháp tích hợp một cách hiệu quả, chúng tôi đã thiết kế một kế hoạch tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: “Khám phá thể loại Hát Bả trạo và Văn hóa Biển”. Kế hoạch được xây dựng khoa học, có mục tiêu rõ ràng, cấu trúc hợp lý và nội dung phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của HS cấp THCS. 
[bookmark: _Toc202383912][bookmark: _Toc203641934][bookmark: _Toc204178680][bookmark: _Toc204179489][bookmark: _Toc214367967][bookmark: _Toc214368211][bookmark: _Toc214368349][bookmark: _Toc219399956][bookmark: _Toc219400226][bookmark: _Toc219400340]4.4. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo trong nội dung Giáo dục địa phương theo hướng tích hợp
[bookmark: _Toc202383913][bookmark: _Toc203641935][bookmark: _Toc204178681][bookmark: _Toc204179490][bookmark: _Toc214367968][bookmark: _Toc214368212][bookmark: _Toc214368350][bookmark: _Toc219399957][bookmark: _Toc219400227][bookmark: _Toc219400341][bookmark: _Toc177253010][bookmark: _Toc186653264][bookmark: _Toc193779067][bookmark: _Toc193779263][bookmark: _Toc193779362]4.4.1. Cơ sở và định hướng tích hợp
Giáo dục địa phương là một thành phần quan trọng trong Chương trình GDPT 2018, nhằm cung cấp cho HS những hiểu biết cơ bản về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế và môi trường của địa phương nơi các em sinh sống. Qua khảo sát tài liệu Giáo dục địa phương tại TP Đà Nẵng, luận án nhận thấy rằng nội dung về Hát Bả trạo chưa được đưa vào dạy học cho HS cấp THCS.
[bookmark: _Toc202383914][bookmark: _Toc203641936][bookmark: _Toc204178682][bookmark: _Toc204179491][bookmark: _Toc214367969][bookmark: _Toc214368213][bookmark: _Toc214368351][bookmark: _Toc219399958][bookmark: _Toc219400228][bookmark: _Toc219400342]4.4.2. Nội dung và tiến trình triển khai
* Giới thiệu khái quát về Hát Bả trạo
* Tìm hiểu về Lễ lội cầu ngư
* Phân tích vai trò của Hát Bả trạo trong Lễ lội cầu ngư
* Tổ chức hoạt động trải nghiệm
* Hoạt động của HS
[bookmark: _Toc202383915][bookmark: _Toc203641937][bookmark: _Toc204178683][bookmark: _Toc204179492][bookmark: _Toc214367970][bookmark: _Toc214368214][bookmark: _Toc214368352][bookmark: _Toc219399959][bookmark: _Toc219400229][bookmark: _Toc219400343]4.4.3. Mục tiêu và ý nghĩa giáo dục
Thông qua biện pháp tích hợp này, HS không chỉ được tiếp cận với thể loại Hát Bả trạo mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương, từ đó hình thành thái độ trân trọng và ý thức bảo tồn di sản văn hóa. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề cho các biện pháp tích hợp sâu hơn trong các mạch nội dung khác như Hát, Nghe nhạc, Thường thức âm nhạc và hoạt động trải nghiệm.
[bookmark: _Toc202383916][bookmark: _Toc203641938][bookmark: _Toc204178684][bookmark: _Toc204179493][bookmark: _Toc214367971][bookmark: _Toc214368215][bookmark: _Toc214368353][bookmark: _Toc219399960][bookmark: _Toc219400230][bookmark: _Toc219400344]4.5. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo phương pháp dự án tích hợp liên môn
[bookmark: _Toc219399961][bookmark: _Toc219400231][bookmark: _Toc219400345]4.5.1. Định hướng tích hợp
Theo chúng tôi, việc áp dụng PPDH dự án vào giảng dạy Hát Bả trạo cho HS THCS không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực mà còn tạo cơ hội cho HS tiếp cận di sản văn hóa một cách chủ động, sáng tạo và thực tiễn. Phương pháp này giúp HS phát triển đồng thời năng lực âm nhạc, năng lực thẩm mỹ, năng lực hợp tác và sáng tạo, đồng thời gắn kết kiến thức liên môn (Âm nhạc - Ngữ văn - Mĩ thuật) với thực tiễn văn hóa địa phương.
[bookmark: _Toc219399962][bookmark: _Toc219400232][bookmark: _Toc219400346]4.5.2. Tiến trình triển khai
Bước 1: Chuẩn bị; Bước 2: Thực hiện; Bước 3: Tổng hợp; Bước 4: Trình diễn và đánh giá; Bước 5: Tổng kết và mở rộng
[bookmark: _Toc177253011][bookmark: _Toc186653267][bookmark: _Toc193779068][bookmark: _Toc193779264][bookmark: _Toc193779363][bookmark: _Toc202383919][bookmark: _Toc203641941][bookmark: _Toc204178687][bookmark: _Toc204179496][bookmark: _Toc214367972][bookmark: _Toc214368216][bookmark: _Toc214368354][bookmark: _Toc219399963][bookmark: _Toc219400233][bookmark: _Toc219400347]4.6. Biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy học Hát Bả trạo
[bookmark: _Toc219399964][bookmark: _Toc219400234][bookmark: _Toc219400348]4.6.1. Mục tiêu và nội dung biện pháp
- Mục tiêu của biện pháp
Bồi dưỡng năng lực tổ chức dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp và trải nghiệm.
Giúp GV vận dụng linh hoạt các phương pháp hiện đại như dạy học trải nghiệm, dạy học dự án, sắm vai, trò chơi học tập.
- Nội dung các phương pháp bồi dưỡng
Theo kết quả khảo sát, nhiều GV Âm nhạc vẫn sử dụng các PPDH truyền thống, dẫn đến hạn chế trong việc phát triển năng lực hát dân ca và hiểu biết văn hóa của HS. 
[bookmark: _Toc219399965][bookmark: _Toc219400235][bookmark: _Toc219400349]4.6.2. Hình thức tổ chức và điều kiện thực hiện
[bookmark: _Toc186653268][bookmark: _Toc193779069][bookmark: _Toc193779265][bookmark: _Toc193779364][bookmark: _Toc202383920]- Hình thức tổ chức
Tập huấn chuyên đề theo mô hình “học qua làm”.
Thực hành thiết kế bài dạy mẫu, dự án học tập và trò chơi.
Mời NN và chuyên gia hướng dẫn thực hành.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, chia sẻ kinh nghiệm.
- Điều kiện thực hiện
Cung cấp tài liệu hướng dẫn, video minh họa, ngân hàng trò chơi và dự án mẫu.
Bố trí thời gian hợp lý để GV tham gia bồi dưỡng và thực hành.
[bookmark: _Toc203641942][bookmark: _Toc204178688][bookmark: _Toc204179497][bookmark: _Toc214367973][bookmark: _Toc214368217][bookmark: _Toc214368355][bookmark: _Toc219399966][bookmark: _Toc219400236][bookmark: _Toc219400350][bookmark: _Toc71537857][bookmark: _Toc71537900]4.7. Thực nghiệm sư phạm 
	Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 4 trường THCS nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận án.
[bookmark: _Toc186653269][bookmark: _Toc193779070][bookmark: _Toc193779266][bookmark: _Toc193779365][bookmark: _Toc202383921][bookmark: _Toc203641943][bookmark: _Toc204178689][bookmark: _Toc204179498][bookmark: _Toc214367974][bookmark: _Toc214368218][bookmark: _Toc214368356][bookmark: _Toc219399967][bookmark: _Toc219400237][bookmark: _Toc219400351]4.7.1. Mục đích thực nghiệm
Quá trình thực nghiệm sư phạm hướng đến mục đích chứng minh tính hợp lí và hiệu quả khi tích hợp giới thiệu và dạy thực hành làn điệu của Hát Bả trạo vào mạch nội dung Hát, Thường thức âm nhạc, hoạt động sinh hoạt dưới cờ. 
[bookmark: _Toc214367975][bookmark: _Toc214368219][bookmark: _Toc214368357][bookmark: _Toc219399968][bookmark: _Toc219400238][bookmark: _Toc219400352]4.7.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm
Đối tượng thực nghiệm: HS lớp 7/1 trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, lớp 7/3 trường THCS Huỳnh Thị Lựu, 7/3 trường THCS Nguyễn Chí Thanh, lớp 7/5 trường THCS Phan Đình Phùng; HS khối lớp 7 và 9 của trường THCS Lê Thị Hồng Gấm.
[bookmark: _Toc186653270][bookmark: _Toc193779071][bookmark: _Toc193779267][bookmark: _Toc193779366][bookmark: _Toc202383922][bookmark: _Toc203641944][bookmark: _Toc204178690][bookmark: _Toc204179499][bookmark: _Toc214367976][bookmark: _Toc214368220][bookmark: _Toc214368358][bookmark: _Toc219399969][bookmark: _Toc219400239][bookmark: _Toc219400353]4.7.3. Tiến trình thực nghiệm
4.7.3.1. Địa điểm và thời gian thực nghiệm
Chúng tôi đã áp dụng dạy thực nghiệm tại bốn trường THCS, cụ thể:
Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm: Thời gian thực nghiệm vào lúc 7h45 ngày 26 tháng 12 năm 2024; 7h sáng ngày 06 tháng 01 năm 2025.
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh: Thời gian thực nghiệm vào lúc 7h45 ngày 27 tháng 12 năm 2024.
Trường THCS Phan Đình Phùng: Thời gian thực nghiệm vào lúc 8h30 sáng ngày 02 tháng 01 năm 2025.
Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm: Thời gian thực nghiệm vào lúc 8h30 sáng ngày 03 tháng 01 năm 2025.
4.7.3.2. Phương pháp và cách tiến hành thực nghiệm
Các tiết dạy thực nghiệm được tiến hành trên 2 lớp, 1 lớp thực nghiệm và 1 lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được dạy theo kế hoạch bài dạy lồng ghép tích hợp Hát Bả trạo, lớp đối chứng dạy học theo kế hoạch bài dạy không lồng ghép tích hợp. Riêng hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tiến hành thực nghiệm theo số đông trên 2 khối lớp 7 và lớp 9.
4.7.3.3. Tổ chức thực nghiệm
GV giảng dạy thực nghiệm: Dương Thị Hải Bình, GV âm nhạc, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm; Đào Thị Bích Thảo, tổng phụ trách, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm; Trần Tuấn Huy, GV âm nhạc, trường THCS Nguyễn Chí Thanh; Võ Thị Thanh, GV âm nhạc, trường THCS Phan Đình Phùng; Nguyễn Văn Công, GV âm nhạc, trường THCS Huỳnh Thị Lựu;
[bookmark: _Toc71537858][bookmark: _Toc71537901][bookmark: _Toc186653271][bookmark: _Toc193779072][bookmark: _Toc193779268][bookmark: _Toc193779367][bookmark: _Toc202383923][bookmark: _Toc203641945][bookmark: _Toc204178691][bookmark: _Toc204179500][bookmark: _Toc214367977][bookmark: _Toc214368221][bookmark: _Toc214368359][bookmark: _Toc219399970][bookmark: _Toc219400240][bookmark: _Toc219400354][bookmark: _Toc398712832]4.7.4. Kết quả thực nghiệm
4.7.4.1. Về mặt định lượng
Chúng tôi tiến hành chấm bài kiểm tra kiến thức của HS để đánh giá chất lượng học tập thông qua điểm số. Bài kiểm tra được xây dựng theo thang điểm 10, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 15 phút. 
[bookmark: _Toc204178535][bookmark: _Toc204179501][bookmark: _Toc213931835][bookmark: _Toc214367978][bookmark: _Toc214368360][bookmark: _Toc214719400][bookmark: _Toc219399971][bookmark: _Toc219400241][bookmark: _Toc219400355]Bảng 4.1. Bảng thông kê kết quả thực nghiệm phần tiếp thu kiến thức lý thuyết
	Kí hiệu 
	Lớp/Số HS
	Đ.4
	Đ.5
	Đ.6
	Đ.7
	Đ.8
	Đ.9
	Đ.10
	x̅
	S

	I.1.1
	TN: 7/1
n= 38
	0
	0
	7
	8
	10
	9
	4
	7,86
	1,27

	
	ĐC: 7/3
n= 38
	0
	10
	9
	10
	9
	0
	0
	7,47
	1,13 

	I.1.2
	TN: 7/2
n= 35
	0
	0
	5
	8
	10
	10
	3
	8,17
	1,5

	
	ĐC: 7/6
n= 35
	0
	2
	9
	11
	13
	0
	0
	6,94
	0,9


Bảng thống kê tần suất điểm số (Bảng 4.1) cho thấy sự khác biệt khá rõ giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng về kết quả học tập. Cụ thể, điểm trung bình (x̅) của các lớp thực nghiệm dao động từ 7.86 đến 8.17, trong khi điểm trung bình của các lớp đối chứng chỉ đạt từ 6.94 đến 7.47. Sự chênh lệch này phản ánh hiệu quả tích cực của các biện pháp sư phạm được áp dụng trong lớp thực nghiệm.
[bookmark: _Toc214367979][bookmark: _Toc214368361][bookmark: _Toc214719401][bookmark: _Toc219399972][bookmark: _Toc219400242][bookmark: _Toc219400356][bookmark: _Toc204178536][bookmark: _Toc204179502][bookmark: _Toc213931836]Bảng 4.2. Năng lực thực hành làn điệu Hò kéo neo của HS trường 
[bookmark: _Toc214367980][bookmark: _Toc214368362][bookmark: _Toc214719402][bookmark: _Toc219399973][bookmark: _Toc219400243][bookmark: _Toc219400357]THCS Nguyễn Chí Thanh
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ biểu hiện khả năng

	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Hát chuẩn xác về giai điệu
	3
	7,5
	23
	57,5
	12
	15
	1
	2,5
	1
	2,5

	2
	Hát chuẩn xác về tiết tấu
	3
	7,5
	20
	50
	15
	37,5
	2
	5
	0
	0

	3
	Phát âm nhả chữ
	2
	5
	16
	40
	15
	37,5
	5
	12,5
	2
	5

	4
	Xử lý về hơi thở
	4
	10
	20
	50
	15
	37,5
	1
	2,5
	0
	0

	5
	Xử lý các nốt rung, luyến, láy, nảy âm
	4
	10
	16
	40
	13
	32,5
	5
	12,5
	2
	5

	6
	Sắc thái biểu cảm
	3
	7,5
	15
	37,5
	16
	40
	4
	10
	2
	5


[bookmark: _Toc214367981][bookmark: _Toc214368363][bookmark: _Toc214719403][bookmark: _Toc219399974][bookmark: _Toc219400244][bookmark: _Toc219400358][bookmark: _Toc204178537][bookmark: _Toc204179503][bookmark: _Toc213931837]Bảng 4.3. Năng lực thực hành làn điệu Hò kéo neo của HS trường 
[bookmark: _Toc214367982][bookmark: _Toc214368364][bookmark: _Toc214719404][bookmark: _Toc219399975][bookmark: _Toc219400245][bookmark: _Toc219400359]THCS Phan Đình Phùng
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ biểu hiện khả năng

	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Hát chuẩn xác về giai điệu
	3
	12
	10
	40
	10
	40
	1
	4
	1
	4

	2
	Hát chuẩn xác về tiết tấu
	3
	12
	10
	40
	10
	40
	2
	8
	0
	0

	3
	Phát âm nhả chữ
	2
	8
	9
	36
	11
	44
	2
	8
	1
	4

	4
	Xử lý về hơi thở
	3
	12
	10
	40
	11
	44
	1
	4
	0
	0

	5
	Xử lý các nốt rung, luyến, láy, nảy âm
	3
	12
	9
	36
	9
	36
	3
	12
	1
	4

	6
	Sắc thái biểu cảm
	3
	12
	10
	40
	10
	40
	1
	4
	1
	4


[bookmark: _Toc219399976][bookmark: _Toc219400246][bookmark: _Toc219400360]Bảng 4.4. Kết quả khảo sát về phẩm chất và năng lực chung của HS
	STT
	Câu hỏi
	Lựa chọn
	Số học sinh
	Tỉ lệ phần trăm

	01
	Em có cảm thấy tự hào về văn hóa biển quê hương?
	Có
	138
	100

	
	
	Không rõ
	0
	0

	
	
	Không 
	0
	0

	02
	Em có mong muốn bảo tồn thể loại Hát Bả trạo?
	Rất mong muốn
	121
	88

	
	
	Mong muốn
	17
	12

	
	
	Không mong muốn
	0
	0

	03
	Em có tích cực tham gia thảo luận nhóm? Em có biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến trong tiết học về thể loại Hát Bả trạo
	Tích cực
	90
	65

	
	
	Bình thường
	48
	35

	
	
	Không tích cực
	0
	0

	04
	Em có thể thiết kế poster hoặc viết một bài viết về thể loại Hát Bả trạo
	Có thể
	82
	59

	
	
	Không chắc chắn
	56
	51

	
	
	Không thể
	0
	0


4.7.4.2. Về mặt định tính
[bookmark: _Toc398712834][bookmark: _Toc398712836]Thứ nhất, đối với tiết dạy Thường thức âm nhạc, sau khi đã đọc và nghiên cứu kỹ bài ở nhà, HS chuyển từ trạng thái tiếp thu thụ động sang chủ động tham gia vào quá trình học tập thông qua thảo luận nhóm và trình bày nội dung, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức được tích hợp. 
[bookmark: _Toc398712838]Thứ hai, đối với tiết Vận dụng - sáng tạo, việc luyện tập đúng phương pháp đã giúp cho HS rút ngắn được thời gian ôn tập bài hát trong tiết học. 
Thứ ba, phương pháp học tập theo nhóm đã giúp cho HS học tập một cách tích cực hơn. 
Thứ tư, tiết sinh hoạt dưới cờ đã cập nhật cho HS hai khối lớp 8 và 9 những kiến thức cơ bản về thể loại Hát Bả trạo, các em được học, tìm hiểu về thể loại âm nhạc truyền thống của Đà Nẵng một cách chính qui, giúp HS thêm yêu quê hương đất nước, quý trọng nền âm nhạc truyền thống của địa phương mình.
[bookmark: _Toc71537859][bookmark: _Toc71537902][bookmark: _Toc186653272][bookmark: _Toc193779073][bookmark: _Toc193779269][bookmark: _Toc193779368][bookmark: _Toc202383924][bookmark: _Toc203641946][bookmark: _Toc204178695][bookmark: _Toc204179504][bookmark: _Toc214367983][bookmark: _Toc214368227][bookmark: _Toc214368365][bookmark: _Toc219399977][bookmark: _Toc219400247][bookmark: _Toc219400361]* Tiểu kết chương 4
Dạy học Hát Bả trạo trong mạch nội dung Thường thức âm nhạc: mạch Thường thức âm nhạc giúp HS tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm và ý nghĩa văn hóa của Hát Bả trạo, qua đó nắm bắt các yếu tố đặc trưng về hình thức biểu diễn, cấu trúc giai điệu, và vai trò của các nhân vật của thể loại này. 
Dạy học làn điệu Bốn mùa trong mạch nội dung Nghe nhạc: mạch Nghe nhạc được sử dụng để HS trực tiếp tiếp xúc và cảm nhận các làn điệu Hát Bả trạo qua việc nghe và phân tích những đặc điểm âm nhạc nổi bật như giai điệu, tiết tấu rõ và nhịp đặc trưng. 
Dạy học làn điệu Hò kéo neo trong mạch nội dung Hát: mạch nội dung Hát tập trung vào thực hành các làn điệu đơn giản của Hát Bả trạo, như Hò kéo neo hoặc Tổng và Trạo hò mái dài. 
Dạy học Hát Bả trạo trong nội dung Giáo dục địa phương: Biện pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, trong quá trình các địa phương đang xây dựng tài liệu hướng dẫn nội dung Giáo dục địa phương, đề xuất biện pháp tích hợp Hát Bả trạo sẽ làm phong phú thêm tài liệu, và HS thêm trân quý nghệ thuật âm nhạc truyền thống của địa phương.
Dạy học Hát Bả trạo trong Sinh hoạt dưới cờ: biện pháp sử dụng được với số lượng HS lớn, giúp HS hiểu biết thêm về thể loại Hát Bả trạo.
Dạy học Hát Bả trạo theo theo phương pháp dự án tích hợp liên môn: Mang lại cơ hội cho HS được thực hành và thể hiện năng khiếu trong môi trường thoải mái, không gò bó. Tạo cơ hội cho HS được phát triển các thế mạnh của bản thân khi tham gia dự án.
[bookmark: _Toc186653273][bookmark: _Toc193779074][bookmark: _Toc193779270][bookmark: _Toc193779369][bookmark: _Toc202383925][bookmark: _Toc203641947]Biện pháp bồi dưỡng GV: Thông qua tập huấn với các phương pháp hiện đại như trải nghiệm, dự án, sắm vai và trò chơi học tập, GV được phát triển năng lực tổ chức hoạt động và thiết kế bài học phù hợp cho dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp.
[bookmark: _Toc204178696][bookmark: _Toc204179505][bookmark: _Toc214367984][bookmark: _Toc214368228][bookmark: _Toc214368366]
[bookmark: _Toc214719406]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi đi đến một số kết luận như sau:
1. Hát Bả trạo là một thể loại âm nhạc truyền thống độc đáo, gắn bó sâu sắc với các cộng đồng cư dân ven biển Đà Nẵng, là biểu hiện sống động của đời sống văn hóa và tinh thần của ngư dân địa phương. 
2. Tích hợp trong dạy học là vấn đề mang tính thời sự được nhiều nhà giáo dục trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Ở Việt Nam, chương trình GDPT 2018 cũng đã đề cao việc sử dụng PPTH trong dạy học. 
3. Phần lớn các nghiên cứu trong nước và ngoài nước đều dành sự quan tâm đến lí luận và thực tiễn của việc dạy học tích hợp nói chung. Tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi làm rõ về khái niệm, các cấp độ, hình thức, nội dung, phương pháp… 
4. Việc dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp không chỉ giúp HS tiếp cận gần gũi hơn với di sản nghệ thuật địa phương mà còn phát triển năng lực âm nhạc và phẩm chất yêu nước, xây dựng lòng tự hào và ý thức bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc. 
5. Việc phân tích đặc điểm thể loại Hát Bả trạo cho thấy đây là một di sản văn hóa phi vật thể có giá trị văn hoá, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật sâu sắc, đồng thời có khả năng vận dụng linh hoạt trong dạy học âm nhạc. 
6. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy việc dạy học Hát Bả trạo cho HS THCS tại TP Đà Nẵng là khả thi nhờ sự quan tâm của nhà trường, địa phương và sự sẵn sàng của GV. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế về tài liệu, năng lực thực hành của GV, cơ sở vật chất và mức độ tham gia của HS. Điều này đòi hỏi phải có biện pháp phù hợp để triển khai hiệu quả. 
7. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp vào các mạch nội dung Thường thức âm nhạc, Nghe nhạc, và Hát trong môn Âm nhạc được thực hiện đã mang lại hiệu quả ban đầu. 
8. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp vào nội dung Giáo dục địa phương và loại hình Sinh hoạt dưới cờ không chỉ giúp HS hiểu biết về Hát Bả trạo, hát được các làn điệu Bả trạo, mà còn phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, và khả năng thuyết trình.
9. Biện pháp dạy học Hát Bả trạo theo phương pháp dự án tích hợp liên môn đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả trong việc đổi mới PPDH âm nhạc ở trường THCS. 
10. Biện pháp bồi dưỡng GV đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp. 
Từ kết quả nghiên cứu của quá trình thực hiện luận án, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối với các nhà biên soạn tài liệu dạy học âm nhạc, SGK. Cần có sự khảo cứu, lựa chọn, bổ sung, đa dạng hóa các nguồn tư liệu về thể loại Hát Bả trạo vào các tài liệu để GV có tư liệu tổ chức dạy học theo PPTH các thể loại âm nhạc địa phương trong quá trình dạy học. 
Thứ hai, đối với các nhà quản lý về nghệ thuật và giáo dục tại TP Đà Nẵng. 
Thứ ba, đối với các nhà quản lý ở các cơ sở giáo dục. 
Thứ tư, đối với GV trong quá trình thực hiện dạy học Hát Bả trạo theo hướng tích hợp cần thể hiện được sự linh hoạt, sáng tạo, và quan trọng là đảm bảo được các yêu cầu cần đạt đã sẵn có trong các tiết học, lồng ghép nội dung mới đảm bảo phù hợp với đối tượng HS trong các điều kiện dạy học cụ thể và tình hình thực tiễn của đơn vị.
Nghiên cứu này khẳng định tính khả thi và ý nghĩa của việc dạy học Hát Bả Trạo cho HS THCS theo hướng tích hợp, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và phát triển năng lực HS. Các kết quả và biện pháp đề xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc gắn kết văn hóa truyền thống với nhà trường. 
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